
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2 Toà nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ GREEN BAY

0110897248

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
 Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

3. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
-Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác;
-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ GREEN 
BAY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903287666
Email: phuongktqd@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo 
tuyến cố định

4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô 

4933

6. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các 
chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ 
tục hải quan; ( Trừ Tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng 
không)

5229

10. Bưu chính
Chi tiết: Dịch vụ bưu chính

5310

11. Chuyển phát 5320

12. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820(Chính)

13. Hoạt động viễn thông có dây
Chi tiết: - Hoạt động mua quyền truy cập hạ tầng viễn thông 
của đơn vị khác và điều hành hệ thống đó để cung cấp dịch vụ 
viễn thông cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; - Hoạt 
động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông 
có dây.

6110

14. Hoạt động viễn thông không dây
Chi tiết: - Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông 
không dây - Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây 
sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác

6120

15. Hoạt động viễn thông khác
(Trừ loại nhà nước cấm và hoạt động bán lại hạ tầng viễn 
thông, mạng cung cấp)

6190

16. Lập trình máy vi tính 6201

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

19. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

20. Cổng thông tin
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

6312
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21. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế, kế toán, kiểm 
toán)

7020

22. Quảng cáo 7310

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động báo chí)

8230

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 
(Loại trừ hoạt động đấu giá độc lập)

8299

25. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

26. In ấn 1811

27. Dịch vụ liên quan đến in 1812

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

30. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư
(loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, chứng khoán, kiểm toán)

6619

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
(Không bao gồm: - Hoạt động của những nhà báo độc lập; - 
Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; - Tư vấn chứng 
khoán;)

7490

35. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

6622

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
( Loại trừ hoạt động nhà nước cấm)

7730

37. Đại lý du lịch 7911
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ MINH 
PHỤNG

Thôn Cổ Chử, Xã 
Bình Minh, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

95.000 950.000.000 19,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 95.000 950.000.000 19,000

0360970131
57

38. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: - Dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ NGỌC 
PHƯƠNG 

P706 tầng 7TN 
S2 Số 47 Nguyễn 
Tuân, Phường 
Thanh Xuân 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

195.000 1.950.000.000 39,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 195.000 1.950.000.000 39,000

0250860008
15

3 LÊ VĂN 
TRUNG

09/130 đường 
Trường Thi, 
Phường Trường 
Thi, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

210.000 2.100.000.000 42,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 210.000 2.100.000.000 42,000

0380760135
38

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025086000815
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P706 tầng 7TN S2 Số 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P706 tầng 7TN S2 Số 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC PHƯƠNG Nam

27/07/1986 Kinh Việt Nam

26/02/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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